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1 17DH110036 Bùi Nguyễn Như Hảo TH1701 x x 0
2 17DH110004 Đặng Anh Nhàn TH1701 x x x 3
3 17DH110008 Đỗ Đăng Danh TH1701 x x 0
4 16DH110115 Lâm Thanh Minh TH1701 x x x 3
5 17DH110050 Lê Ngọc Bảo Toàn TH1701 x x 0
6 17DH110038 Lê Thế Phương TH1701 x x 0
7 17DH110012 Lương Gia Huy TH1701 x x x 3
8 17DH110057 Nguyễn Bá Duy Việt TH1701 x x x 3
9 17DH110039 Nguyễn Hồng Phúc TH1701 x x x 3

10 17DH110054 Nguyễn Minh Khương TH1701 x x 0
11 17DH110021 Nguyễn Phú Hưng TH1701 x x x 3
12 17DH110062 Phạm Quốc Hưng Lâm TH1701 x x 0
13 17DH110023 Tác Quốc Phong TH1701 x x x 3
14 17DH110041 Trần Huỳnh Duy TH1701 x x 0
15 17DH110049 Trần Minh Triết TH1701 x x 0
16 17DH110060 Trần Văn Kim Tuấn TH1701 x x 0
17 17DH110006 Võ Đại Gia TH1701 x x x 3
18 17DH110119 Dương Ngọc Toàn TH1702 x x x 3
19 17DH110118 Dương Trí Khang TH1702 x x 0
20 17DH110075 Huỳnh Bảo Ngọc TH1702 x x x 3
21 17DH110123 Huỳnh Tấn Phát TH1702 x x x 3
22 17DH110094 Lê Khả Tú TH1702 x x x 3
23 17DH110141 Lê Thanh Hiếu TH1702 x x x 3
24 17DH110140 Mai Minh Quân TH1702 x x x 3
25 17DH110115 Nguyễn Châu Huỳnh Khanh TH1702 x x 0
26 17DH110085 Nguyễn Hoàng Sơn TH1702 x x x 3
27 17DH110139 Nguyễn Hoàng Minh Đức TH1702 x x x 3
28 17DH110098 Nguyễn Ngọc Hồng Châu TH1702 x x x 3
29 17DH110107 Phạm Thanh Hồng TH1702 x x x 3
30 17DH110095 Trần Hoàng Sanh TH1702 x x x 3
31 17DH110065 Trần Kim Đạt TH1702 x x x 3
32 17DH110132 Trần Thanh Danh TH1702 x x x 3
33 17DH110064 Trịnh Lê Anh Khoa TH1702 x x x 3
34 17DH110109 Võ Duy Quân TH1702 x x x 3
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35 17DH110089 Vũ Trọng Tuấn TH1702 x x 0
36 17DH110271 Bùi Đại Khuynh TH1704 x x x 3
37 17DH110261 Châu Phước Lộc TH1704 x x x 3
38 17DH110236 Dương Đại Vũ TH1704 x x x 3
39 17DH110301 Hoàng Đức Huy TH1704 x x x 3
40 17DH110272 Lâm Ngọc Thiện TH1704 x x x 3
41 17DH110252 Lê Nguyễn Quốc An TH1704 x x x 3
42 17DH110292 Ngô Hữu Quốc TH1704 x x x 3
43 17DH110233 Ngô Quốc Lâm TH1704 x x x 3
44 17DH110285 Nguyễn Đức Đăng Huy TH1704 x x x 3
45 17DH110273 Tiền Tấn Lộc TH1704 x x x 3
46 17DH110259 Trần Lương Nhân TH1704 x x x 3
47 17DH110256 Trần Quốc Công Thành TH1704 x x x 3
48 17DH110305 Võ Dương Anh Phúc TH1704 x x x 3
49 17DH110339 Châu Đỗ Minh Hòa TH1705 x x x 3
50 17DH110310 Chung Kiến Huy TH1705 x x 0
51 17DH110350 Lâm Hoài Bảo TH1705 x x x 3
52 17DH110343 Lê Cát Tường TH1705 x x x 3
53 17DH110340 Nguyễn Đăng Khoa TH1705 x x x 3
54 17DH110384 Nguyễn Hữu Thọ TH1705 x x x 3
55 17DH110313 Nguyễn Lam Trường TH1705 x x x 3
56 17DH110319 Nguyễn Phan Kiến Thông TH1705 x x x 3
57 17DH110365 Ngyễn Huỳnh Nhật Huy TH1705 x x x 3
58 17DH110366 Nhữ Thành Sơn TH1705 x x x 3
59 17DH110308 Phạm Gia Huy TH1705 x x 0
60 17DH110383 Trần Công Thuận TH1705 x x 0
61 17DH110367 Trịnh Lê Nhật Thông TH1705 x x x 3
62 17DH110385 Từ Chi Linh TH1705 x x x 3
63 17DH110318 Võ Phạm Minh Tiến TH1705 x x 0
64 17DH110474 Châu Khải Tường TH1706 x x x 3
65 17DH110442 Hồ Minh Thành TH1706 x x x 3
66 17DH110409 Huỳnh Tuấn Huy TH1706 x x x 3
67 17DH110399 Lê Đình Công Chính TH1706 x x 0
68 17DH110407 Lê Phú Đại Lợi TH1706 x x 0
69 17DH110432 Lê Trung Kiên TH1706 x x x 3
70 17DH110412 Nguyễn Văn Kiệt TH1706 x x 0
71 17DH110433 Quách Công Thịnh TH1706 x x 0
72 17DH110451 Trần Nguyễn Ngọc Mai Tú TH1706 x x 0
73 17DH110453 Trần Quang Trường TH1706 x x x 3
74 17DH110472 Vũ Anh Kiệt TH1706 x x 0
75 17DH110404 Vũ Hoàng Anh TH1706 x x x 3
76 17DH110552 Đỗ Phạm Duy TH1707 x x x 3
77 17DH110531 Dương Thị Yến Nhi TH1707 x x 0
78 17DH110519 Hoàng Phúc TH1707 x x x 3
79 17DH110513 Lê Thị Huyền TH1707 x x 0
80 17DH110491 Nguyễn Duy Tâm TH1707 x x 0
81 17DH110507 Nguyễn Hoàng Phúc TH1707 x x 0
82 17DH110530 Nguyễn Minh Tuấn TH1707 x x x 3



83 17DH110543 Nguyễn Nhất Bình TH1707 x x x 3
84 17DH110545 Nguyễn Phi Hoàng TH1707 x x x 3
85 17DH110539 Nguyễn Tài Phúc An TH1707 x x x 3
86 17DH110512 Nguyễn Thế Kỷ TH1707 x x 0
87 17DH110555 Nguyễn Thị Thùy Linh TH1707 x x 0
88 17DH110538 Tăng Gia Huy TH1707 x x 0
89 17DH110490 Trần Quân TH1707 x x 0
90 17DH110529 Trương Châu Quang Huy TH1707 x x 0
91 17DH110556 Võ Nguyễn Minh Phương TH1707 x x 0
92 17DH110590 0 Navy TH1708 x x 0
93 17DH110619 Đỗ Hồng Thái TH1708 x x x 3
94 17DH110618 Lê Quốc Thành Đạt TH1708 x x 0
95 17DH110610 Ngô Xuân Tấn An TH1708 x x x 3
96 17DH110563 Nguyễn Huốt Dara TH1708 x x 0
97 17DH110621 Nguyễn Minh Khoa TH1708 x x 0
98 17DH110572 Nguyễn Quốc Anh TH1708 x x 0
99 17DH110641 Nguyễn Thanh Sơn TH1708 x x x 3

100 17DH110628 Phạm Anh Tuấn TH1708 x x 0
101 17DH110616 Phạm Quang Tấn TH1708 x x 0
102 17DH110594 Trần Đình Vũ TH1708 x x x 3
103 17DH110629 Trần Lê Hải Nam TH1708 x x x 3
104 17DH110593 Trần Trung Hưng TH1708 x x 0
105 17DH110657 Đoàn Thanh Sang TH1709 x x x 3
106 17DH110713 Huỳnh Trí Nhiên TH1709 x x 0
107 17DH110679 Nguyễn Chí Đạt TH1709 x x x 3
108 17DH110648 Nguyễn Công Thành TH1709 x x x 3
109 17DH110664 Nguyễn Đức Phát TH1709 x x x 3
110 17DH110687 Nguyễn Hữu Đại TH1709 x x x 3
111 17DH110697 Nguyễn Khánh Lan Vy TH1709 x x x 3
112 17DH110674 Nguyễn Minh Hùng TH1709 x x 0
113 17DH110680 Nguyễn Phan Tài Lộc TH1709 x x x 3
114 17DH110654 Nguyễn Tấn Hiền TH1709 x x x 3
115 17DH110686 Phạm Duy TH1709 x x 0
116 17DH110692 Phan Nguyễn Anh Khoa TH1709 x x x 3
117 17DH110682 Quách Thanh Tâm TH1709 x x x 3
118 17DH110644 Trần Minh Phúc TH1709 x x x 3
119 17DH110661 Trần Nguyễn Thành Lộc TH1709 x x x 3
120 17DH110696 Trần Quán Đình TH1709 x x x 3
121 17DH110701 Trần Tuấn Nhân TH1709 x x x 3
122 17DH110702 Trương Đại Lợi TH1709 x x 0
123 17DH110690 Võ Văn Huân TH1709 x x x 3
124 17DH110740 Bùi Công Duy TH1710 x x 0
125 17DH110764 Dương Thị Minh Nguyệt TH1710 x x x 3
126 17DH110735 Dương Trạch Luân TH1710 x x x 3
127 17DH110743 Hứa Chức Thông TH1710 x x 0
128 17DH110720 Lê Thanh Khương TH1710 x x x 3
129 17DH110779 Mai Hải Lộc TH1710 x x x 3
130 17DH110722 Mai Thế Hồng Ân TH1710 x x x 3



131 17DH110759 Ngô Minh Quân TH1710 x x 0
132 17DH110754 Nguyễn Chí Nguyên TH1710 x x x 3
133 17DH110771 Nguyễn Nhật Quang TH1710 x x x 3
134 17DH110794 Nguyễn Thị Hạnh TH1710 x x 0
135 17DH110721 Nguyễn Trung Kiên TH1710 x x 0
136 17DH110758 Nguyễn Tùng Dương TH1710 x x x 3
137 17DH110785 Phạm Quốc Hưng TH1710 x x x 3
138 17DH110786 Sử Hoàng Ân TH1710 x x x 3
139 17DH110765 Trương Anh Kiệt TH1710 x x x 3
140 17DH110726 Trương Hoàng Tuấn TH1710 x x x 3
141 17DH110839 Bùi Huy Phúc TH1711 x x x 3
142 17DH110799 Đặng Trí Cường TH1711 x x x 3
143 17DH110804 Đinh Ngọc Khánh TH1711 x x x 3
144 17DH110798 Đỗ Tuấn Anh TH1711 x x x 3
145 17DH110854 Dương Hoàng Phát TH1711 x x 0
146 17DH110829 Giản Hải Nam TH1711 x x x 3
147 17DH110841 Huỳnh Phương Nam TH1711 x x x 3
148 17DH110823 Lâm Hồ Trung Tín TH1711 x x x 3
149 17DH110828 Lê Gia Hòa TH1711 x x x 3
150 17DH110824 Lương Bội Bội TH1711 x x x 3
151 17DH110849 Ngô Phương Phúc Hưng TH1711 x x x 3
152 17DH110805 Nguyễn Anh Khoa TH1711 x x 0
153 17DH110819 Nguyễn Bá Công Thành TH1711 x x x 3
154 17DH110816 Nguyễn Đăng Khoa TH1711 x x x 3
155 17DH110815 Nguyễn Hoàng Minh Đoan TH1711 x x 0
156 17DH110810 Nguyễn Quang Huy TH1711 x x x 3
157 17DH110851 Phạm Minh Khôi TH1711 x x 0
158 17DH110826 Phan Minh Đức TH1711 x x x 3
159 17DH110814 Trần Châu Bửu TH1711 x x x 3
160 17DH110812 Trần Ngọc Phú TH1711 x x x 3
161 17DH110811 Trần Quốc Kiệt TH1711 x x x 3
162 17DH110802 Trương Trí Dũng TH1711 x x x 3
163 17DH110894 Đặng Vũ Thành Đạt TH1712 x x x 3
164 17DH110890 Đào Đức Minh TH1712 x x x 3
165 17DH110863 Đoàn Ngọc Thuận TH1712 x x 0
166 17DH110895 Dương Đỗ Ngọc Đăng TH1712 x x x 3
167 17DH110917 Huỳnh Trần Ngọc Quý TH1712 x x x 3
168 17DH110867 Lê Thanh Khoa TH1712 x x 0
169 17DH110858 Ngô An Duy TH1712 x x 0
170 17DH110860 Nguyễn Anh Khang TH1712 x x 0
171 17DH110904 Nguyễn Bá Tuấn Vũ TH1712 x x x 3
172 17DH110889 Nguyễn Đăng Khoa TH1712 x x x 3
173 17DH110911 Nguyễn Hào Hùng TH1712 x x x 3
174 17DH110907 Nguyễn Hoài Linh TH1712 x x x 3
175 17DH110919 Nguyễn Thị Tuyết Phượng TH1712 x x x 3
176 17DH110888 Nguyễn Xuân Quang TH1712 x x x 3
177 17DH110871 Trần Anh Đức TH1712 x x x 3
178 17DH110898 Trần Công Luận TH1712 x x x 3



179 17DH110892 Trần Quốc Ân TH1712 x x x 3
180 17DH110909 Trần Thành Đạt TH1712 x x x 3
181 17DH110918 Trương Phan Minh Phát TH1712 x x x 3
182 17DH110891 Võ Thị Kim Anh TH1712 x x x 3
183 17DH110859 Võ Tuấn Nguyên TH1712 x x 0
184 17DH110940 Cao Trần Quang Đức TH1713 x x x 3
185 17DH110965 Điền Thái Minh Hoàng TH1713 x x x 3
186 17DH110959 Hồ Văn Nguyên TH1713 x x x 3
187 17DH110961 Lý Trần Ngọc Trân TH1713 x x x 3
188 17DH110984 Mai Thị Ngọc ánh TH1713 x x 0
189 17DH110963 Nguyễn Hoàng TH1713 x x x 3
190 17DH110964 Nguyễn Chí Thanh TH1713 x x x 3
191 17DH110977 Nguyễn Tân Khoa TH1713 x x x 3
192 17DH110960 Nguyễn Văn Phát TH1713 x x x 3
193 17DH110972 Phạm Công Đức TH1713 x x x 3
194 17DH110935 Phạm Duy An TH1713 x x x 3
195 17DH110941 Trần Quang Sáng TH1713 x x x 3
196 17DH110924 Võ Hoàng Liên TH1713 x x x 3
197 17DH110953 Vũ Thanh Minh TH1713 x x x 3
198 17DH111054 0 Amin TH1714 x x x 3
199 17DH111058 Ban Phước Huy Hoàng Anh TH1714 x x 0
200 17DH110999 Châu Bảo Hộ TH1714 x x 0
201 17DH111011 Huỳnh Lê Minh Thuận TH1714 x x x 3
202 17DH111015 Lê Hoàng Phúc TH1714 x x x 3
203 17DH111016 Lê Thị Ngọc Xuân TH1714 x x x 3
204 17DH111001 Nguyễn Đăng Khoa TH1714 x x 0
205 17DH111013 Nguyễn Duy Khang TH1714 x x x 3
206 17DH111042 Nguyễn Hồng Tâm TH1714 x x 0
207 17DH111009 Nguyễn Huy Nhật TH1714 x x x 3
208 17DH110995 Nguyễn Khánh Duy TH1714 x x x 3
209 17DH111012 Nguyễn Ngọc Phương Trinh TH1714 x x x 3
210 17DH111043 Nguyễn Trung Nhân TH1714 x x 0
211 17DH110988 Nguyễn Xuân Cường TH1714 x x x 3
212 17DH111028 Phạm Gia Mỹ TH1714 x x 0
213 17DH110994 Phạm Hoài Siêng TH1714 x x x 3
214 17DH111010 Phan Văn Hồng Phúc TH1714 x x x 3
215 17DH111046 Trần Tấn Phúc TH1714 x x x 3
216 17DH111036 Trần Văn Tâm TH1714 x x x 3
217 17DH111025 Võ Hoàng Tấn Nhân TH1714 x x x 3
218 17DH111066 Châu Lê Đức Khải TH1715 x x x 3
219 17DH111093 Đặng Hòa Đức Phát TH1715 x x 0
220 17DH111102 Đỗ Duy Khang TH1715 x x 0
221 17DH111110 Huỳnh Thiện Chí TH1715 x x 0
222 17DH111075 Lương Khải Hùng TH1715 x x 0
223 17DH111125 Lương Sơn Hiền TH1715 x x 0
224 17DH111122 Nguyễn Đặng Hải Dương TH1715 x x 0
225 17DH111111 Nguyễn Lê Duy TH1715 x x 0
226 17DH111108 Nguyễn Minh Đức Khôi TH1715 x x 0



227 17DH111096 Nguyễn Văn Thuận TH1715 x x 0
228 17DH111062 Nguyễn Võ Việt Trung TH1715 x x 0
229 17DH111118 Phan Duy Tân TH1715 x x 0
230 17DH111112 Phan Trần Duy An TH1715 x x 0
231 17DH111059 Phùng Võ Anh Khoa TH1715 x x x 3
232 17DH111089 Tiêu Ngọc Yến Vy TH1715 x x x 3
233 17DH111097 Trần Hiếu Nhân TH1715 x x 0
234 17DH111090 Trần Minh Triệu TH1715 x x x 3
235 17DH111061 Từ Gia Minh TH1715 x x 0
236 17DH111109 Vũ Nguyễn Hoàng Phúc TH1715 x x 0
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Ấn định danh sách này có 236 sinh viên./.


